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MÔN THI : KOR 201 (B-D) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206522349 Nguyễn Thị Lan Anh KOR 201 B K29NTB

2 29216264733 Nguyễn Gia Bảo KOR 201 B K29NAT

3 28206252030 Nguyễn Ngọc Thúy Bình KOR 201 B K28NAB

4 28207351485 H' Niă Byă KOR 201 B K28NAD

5 29216552163 Hoàng Văn Công KOR 201 B K29NTB

6 29206223625 Lê Thị Thùy Dung KOR 201 B K29NAB

7 29204742815 Phạm Phương Duyên KOR 201 B K29NAB

8 28206552053 Nguyễn Thùy Duyên KOR 201 B K28NTT

9 28206202760 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 201 B K28NAB

10 28206504320 Dương Thị Thùy Giang KOR 201 B K28NTB

11 28206202061 Võ Thị Trà Giang KOR 201 B K28NAB

12 29206239722 Phạm Thị Mỹ Hạnh KOR 201 B K29NAB

13 27203102449 Lê Ngọc Châu Hân KOR 201 B K27NAB

14 28206820199 Đặng Lê Kiều Hiếu KOR 201 B K28NAB

15 29206954548 Nguyễn Thị Cúc Hoa KOR 201 B K29NNB

16 29206265096 Võ Thị Hoa KOR 201 B K29NAB

17 29206952887 Trần Thị Xuân Hoài KOR 201 B K29NNB

18 28208329310 Nguyễn Thị Thu Hồng KOR 201 B K28NAB

19 28206203126 Phan Võ Khánh Huyền KOR 201 B K28NAB

20 29206540071 Nguyễn Thị Xuân Kiều KOR 201 B K29NTB

21 29206255490 Lưu Thy Kim KOR 201 B K29NAB

22 28216205153 Phan Lê Quốc Khánh KOR 201 B K28NAB

23 28206227151 Đặng Thị Thu Lệ KOR 201 B K28NAB

24 29206955273 Văn Thị Mỹ Linh KOR 201 B K29NNB

25 29206250064 Nguyễn Thị Thùy Linh KOR 201 B K29NAB
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MÔN THI : KOR 201 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 501/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28206232186 Trương Thảo Ny KOR 201 B K28NAT

2 28206250173 Nguyễn Quỳnh Nga KOR 201 B K28NAB

3 28204600920 Trương Thị Kim Ngân KOR 201 B K28NAT

4 28206252271 Huỳnh Thảo Nguyên KOR 201 B K28NAB

5 28204904950 Lê Hoàng Quỳnh Như KOR 201 B K28NAB

6 28206206782 Đào Thị Mộng Phương KOR 201 B K28NAB

7 29206538423 Phùng Thị Phượng KOR 201 B K29NTT

8 28206203788 Phan Bảo Quyên KOR 201 B K28NAB

9 29206549556 Đinh Ngọc Quỳnh KOR 201 B K29NTB

10 27213102534 Nguyễn Thiên Tuấn KOR 201 B K27NAB

11 29206547295 Đỗ Ngọc Thiên Thiên KOR 201 B K29NTT

12 29206265619 Trần Thị Thu Thơ KOR 201 B K29NAB

13 29207235739 Hồ Ý Vy KOR 201 B K29NTB

14 28206506630 Phạm Ngô Tường Vy KOR 201 B K28NTB

15 25213110627 Nguyễn Xuân Thành An KOR 201 D K25NAB

16 29206254918 Trần Thị Minh Anh KOR 201 D K29NAB

17 29206527406 Trần Thị Phước Bình KOR 201 D K29NTT

18 29206262181 Trần Khánh Châu KOR 201 D K29NAB

19 29204357652 Nguyễn Nhi Trân Châu KOR 201 D K29NAB

20 29206540865 Nguyễn Mai Diễm KOR 201 D K29HP-NAQ

21 29206956630 Nguyễn Thị Ngọc Diệu KOR 201 D K29NNB

22 29206245929 Nguyễn Thị Ánh Duyên KOR 201 D K29HP-NAQ

23 27213143811 Trần Đặng Hoàn Đan KOR 201 D K27NAB

24 29204935232 Lưu Thị Thanh Hải KOR 201 D K29NAB NỢ HP

25 28206500070 Nguyễn Thị Thanh Hoài KOR 201 D K28NTT
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MÔN THI : KOR 201 (B-D) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 08/06/2025   -   Phòng thi 501/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216265642 Nguyễn Duy Hoàng KOR 201 D K29NAB

2 27213202760 Nguyễn Gia Hội KOR 201 D K27NAD

3 27213238852 Hoàng Quốc Huy KOR 201 D K27NAD

4 29204543029 Nguyễn Thị Thu Huyền KOR 201 D K29NAB

5 29204537414 Nguyễn Khánh Huyền KOR 201 D K29NAB

6 25213108729 Mai Trung Kha KOR 201 D K25NAB

7 29206243598 Phạm Thị Thu Linh KOR 201 D K29NAB

8 28206206520 Nguyễn Thái Hà Na KOR 201 D K28NAD

9 28206204331 Nguyễn Đặng Thanh Nga KOR 201 D K28NAB

10 27203128503 Phan Thị Thúy Ngân KOR 201 D K27NAB

11 28208145589 Nguyễn Thị Thảo Nguyên KOR 201 D K28NTB

12 28206501031 Tạ Thị Yến Nhi KOR 201 D K28NTT

13 28206205383 Phạm Bảo Yến Nhi KOR 201 D K28CLC-NAD

14 27203128314 Trần Phương Lan Nhi KOR 201 D K27NAB

15 27213146147 Cao Ngọc Khánh Phương KOR 201 D K27NAB

16 27203143963 Hoàng Thị Ngọc Quyên KOR 201 D K27NAB

17 27203153288 Hồ Thị Thanh Tâm KOR 201 D K27NAB

18 27203102740 Trần Thị Tâm Tình KOR 201 D K27NAB

19 29206237468 Trần Thị Anh Tú KOR 201 D K29HP-NAQ

20 27207139420 Lê Phạm Quỳnh Thư KOR 201 D K27NAD

21 28206201827 Phùng Thảo Trang KOR 201 D K28NAT

22 27203149494 Bùi Xuân Triệu KOR 201 D K27NAB

23 28206249629 Lê Kiều Trinh KOR 201 D K28NAD

24 29206254390 Phan Thúy Uyên KOR 201 D K29NAD

25 28206200233 Nguyễn Phước Lê Hải Vân KOR 201 D K28CLC-NAD
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